
128 TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG CHUYÊN ĐỀ II/2025

TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN

Ứng dụng mô hình chuyển đổi sinh thái - xã hội 
nhằm tăng cường vai trò của lực lượng thu gom 
phế liệu tự do trong việc quản lý chất thải tại Việt Nam

1. MỞ ĐẦU
Việt Nam ngày nay cũng như nhiều quốc gia trên 

thế giới đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm 
nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa ở mức 
cao. Theo Báo cáo năm 2020 của Chương trình phát 
triển Liên hợp quốc “Việt Nam là một trong những 
quốc gia có mức tiêu thụ nhựa nhanh nhất tại châu 
Á. Sản lượng rác thải nhựa ước tính khoảng 2,5 triệu 
tấn mỗi năm và dự kiến gia tăng gấp đôi trong vòng 10 
năm tới” [1]. 

Ô nhiễm môi trường từ rác thải có nhiều nguyên 
nhân, cụ thể: Từ nhu cầu tiêu dùng của người dân dẫn 
đến sản xuất tăng cao; việc sử dụng các vật liệu không 
tái chế nhiều dẫn đến các vật liệu này khó phân hủy 
trong môi trường tự nhiên; hệ thống quản lý và xử lý 
rác thải chưa hiệu quả cùng với hạn chế trong công 
nghệ xử lý rác… Những nguyên nhân này dẫn đến hậu 
quả ô nhiễm rác thải lớn tích tụ trong nhiều năm làm 
suy giảm chất lượng môi trường sống, đe dọa đến an 
toàn của hệ sinh thái, tác động tiêu cực đến nền kinh 
tế quốc gia và đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề đến sức 
khỏe con người.

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, Nhà 
nước cần thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ cũng như 
huy động toàn bộ lực lượng xã hội tham gia, cụ thể, từ 
việc tăng cường quản lý, hoàn thiện chính sách, đầu tư 
công nghệ để xử lý chất thải, tuyên truyền để nâng cao 

ý thức cộng đồng, thu hút người dân cùng tham gia 
BVMT. Đồng thời, theo quan điểm của hệ thống sinh 
thái, đó là xem xét môi trường như một tổng thể các 
mối quan hệ tương tác giữa các thành phần tự nhiên 
và con người, từ đó Nhà nước đưa ra các giải pháp 
toàn diện và bền vững.

Những vấn đề môi trường có thể được coi thuộc 
về cấu trúc xã hội. Do đó, những vấn đề bất ổn về 
môi trường một cách rất tự nhiên đã chuyển tải thông 
điệp rằng chúng đại diện cho một vài khía cạnh xã hội 
cần cải thiện. Theo các tác giả Sievers-Glotzbach và 
Tschersich (2019), mô hình chuyển đổi sinh thái - xã 
hội (SET) chính là một cách tiếp cận đa ngành đối với 
những vấn đề về môi trường và xã hội. Những vấn đề 
bất cập này được xem xét dưới quan điểm sinh thái và 
bao gồm phân tích lý thuyết hệ thống về sự phụ thuộc 
lẫn nhau [2]. Điểm khác biệt với hệ thống sinh thái - 
xã hội là cách tiếp cận này nhấn mạnh đến sự chuyển 
đổi (transformation). Quá trình chuyển đổi mang tính 
sinh thái - xã hội được đề cập thường gắn với những 
khủng hoảng bất ngờ và mạnh mẽ đủ để các hệ thống 
sinh thái - xã hội bị rối loạn, tương tác giữa các thành 
phần của hệ thống trở nên “mất nhịp”, làm cho các yếu 
tố cấu thành không hoàn thành chức năng, có thể gây 
ra những phản ứng bước đầu mang tính thụ động và 
tiêu cực với cả hệ thống [8].

Các yếu tố của quá trình chuyển đổi sinh thái - xã 

Tóm tắt
Để góp phần thực hiện hiệu quả quản lý chất thải bền vững của Việt Nam, mô hình chuyển đổi sinh thái - xã 
hội (Social - Ecological Transformation) là một trong các cách tiếp cận phát triển mới, trong đó đề cập sự dịch 
chuyển của hệ thống xã hội, vốn có sự tách biệt tương đối với hệ thống phi chính thức, sang một hệ thống tích 
hợp hài hòa các thành phần khác nhau trong xã hội. Bài viết tìm hiểu, phân tích mô hình chuyển đổi sinh thái 
- xã hội và khả năng ứng dụng vào điều kiện thực tế của Việt Nam nhằm tăng cường vai trò của lực lượng phi 
chính thức trong việc thu gom, tái chế rác thải tại Việt Nam, từ đó gợi ý các nhà hoạch định chính sách có cách 
tiếp cận tổng thể trong xây dựng chính sách về quản lý chất thải bền vững. Ứng dụng mô hình này kết hợp với 
vai trò của các bên tham gia, hy vọng sẽ thực hiện tốt các quy định về quản lý chất thải, đồng thời gắn với quá 
trình phát triển kinh tế tuần hoàn.
Từ khóa: Sinh thái - xã hội, thu gom, tái chế rác thải.
JEL Classifications: Q56, O44, O13.
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hội được tập hợp thành ba nhóm dựa trên quá trình 
ra quyết định của xã hội theo vòng tròn mở, cụ thể: 
kiến thức (k - knowledge), giá trị (v - value) và quy tắc 
(r - rules). Theo đó, các giá trị (v) chỉ ra những động 
lực có tác dụng định hướng các mục tiêu, hành động 
và ưu tiên; Các quy tắc (r) thể hiện tính hợp pháp về 
sự can thiệp của các bên liên quan và luôn trả lời câu 
hỏi “quá trình chuyển đổi có hợp pháp không” và kiến 
thức (k) với hàm ý các bên liên quan có biết đến kết 
quả hay không [7].

Các tương tác giữa giá trị (v) với quy tắc (r) và kiến 
thức (k) phản ánh mức độ phức tạp của quá trình vận 
động. Trong quá trình này sẽ có những vấn đề phát 
sinh, các yếu tố này sẽ xác định rõ vấn đề và đưa ra 
giải pháp để hướng quá trình vận động này đi đến quỹ 
đạo phát triển bền vững (Hình 1). Quá trình chuyển 
đổi một hệ thống sinh thái - xã hội có thể theo các 
quỹ đạo với khả năng thích ứng và mức độ bền vững 
khác nhau. Nếu quá trình chuyển đổi diễn ra theo xu 
hướng tích cực thì hệ thống sẽ vận động theo hướng 
phát triển bền vững hơn, tăng cường khả năng thích 
ứng với các biến đổi của hệ sinh thái và điều kiện kinh 
tế - xã hội [7, 9].

2. VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG THU GOM 
PHẾ LIỆU TỰ DO GÓP PHẦN THỰC HIỆN
QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI VIỆT NAM
Lực lượng thu gom phế liệu tự do
Việt Nam từ lâu nay có một lực lượng đặc thù 

trong xã hội vẫn “âm thầm” thu gom các chất thải, 
theo cách nói dân gian, đó là những người làm nghề 
“đồng nát” (cách gọi của miền Bắc) và “ve chai” (cách 
gọi miền Nam), còn theo cách gọi của Liên hợp quốc 
là “lực lượng thu gom phế liệu tự do”. Họ là lực lượng 
lao động phi chính thức, yếu thế trong xã hội nhưng 

lại đóng vai trò chủ chốt, tích cực góp phần làm giảm 
lượng rác thải ra môi trường, giúp làm giảm gánh nặng 
tài chính cho Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, lực lượng 
này đến nay vẫn chưa được Nhà nước công nhận chính 
thức, điều này làm họ không thể tiếp cận với nhiều 
dịch vụ xã hội, trong khi đó họ vẫn đang phải đối mặt 
với nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống và chịu sự 
kỳ thị của xã hội [1, 3].

Chị Trần Thị Phượng (Hình 2) quê huyện Lục 
Ngạn, Bắc Giang cho biết, công việc thu gom phế liệu 
tại quê nhà chị rất vất vả, không kể thời tiết, địa điểm 
ở đâu, cứ thấy có vật liệu bỏ đi thì chị đều tìm đến. Tuy 
nhiên, chị cũng cho biết, nghề này giúp chị lo được 
cuộc sống tối thiểu của bản thân và hai người con, 
“hằng ngày cứ đi nhặt phế liệu là tôi có tiền đong gạo”, 
chị Phượng cho biết.

Lực lượng thu gom phế liệu tự do hoạt động rất đa 
dạng, từ những người thu gom trên đường phố, các 
khu dân cư, khu công nghiệp, họ có thể là những người 
thu gom độc lập hoặc theo mô hình hợp tác xã, hộ gia 
đình. Từ những người thu gom trực tiếp họ sẽ bán lại 
cho đầu mối hoặc các vựa thu gom, tiếp đến các đầu 
mối hoặc vựa thu gom này sẽ bán cho các cơ sở tái chế 
và tạo thành một mạng lưới thu gom chất thải. Mạng 
lưới này có mô hình khác nhau với mỗi tỉnh, thành 
trên cả nước. Theo Tổ chức Hành động phát triển môi 
trường vì thế giới thứ ba (Environmental development 
action in the third world - ENDA) ước tính, phụ nữ 
chiếm 95% số người làm nghề ve chai ở TP. Hồ Chí 
Minh và chiếm 42% lao động thuộc nhóm thu gom tự 
do. Hầu hết, những người làm nghề tự do thường là 
dân nhập cư, từ vùng quê lên các thành phố lớn tự làm 
nghề thu gom hoặc gia nhập lực lượng tự do này. Do 
vậy, lực lượng này luôn phải làm việc trong điều kiện 

Hình 1. Bối cảnh ra quyết định trong mô hình 
chuyển đổi sinh thái - xã hội (Nguồn: [7])
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độc hại và khó khăn, trực tiếp chịu ảnh 
hưởng thời tiết, ô nhiễm trực tiếp của 
công việc thu gom cùng với thiếu trang 
thiết bị bảo vệ ảnh hưởng trực tiếp đến 
sức khỏe và an toàn của họ [5].

Lực lượng thu gom phế liệu tự do 
đóng vai trò chính trong quá trình tái 
chế rác thải

Lực lượng thu gom phế liệu tự do 
là những người trực tiếp tiếp cận rác 
thải, họ “lặng lẽ, âm thầm” thu gom 
rác thải, phế liệu từ các khu dân cư, 
khu sản xuất thải ra môi trường. Theo 
nghiên cứu của Đại học Kiến trúc Hà 
Nội, lực lượng thu gom phế liệu tự 
do gom từ 6% đến 7,5% tổng lượng 
chất thải đưa đến bãi chôn lấp của Đà 
Nẵng (khoảng 1.000 tấn/ngày), góp 
phần giảm tải cho các bãi rác thải tại 
các thành phố lớn, giảm chi phí vận 
chuyển và xử lý rác thải tái chế [4].

Trong quá trình làm việc, lực lượng 
thu gom phế liệu tự do đã hình thành 
mạng lưới hợp tác với nhau, từ những 
người thu gom nhỏ lẻ, đến hộ gia 
đình, hợp tác xã, kết nối với đầu mối, 
vựa thu mua gom, từ đó chuyển đến 
các công ty môi trường để xử lý rác 
thải. Mối quan hệ giữa những người 
thu gom với các công ty môi trường 
thường là mối quan hệ chính thức, 
thường xuyên. Lực lượng thu gom phế 
liệu tự do thực chất làm công việc dịch 
vụ công, nhưng cho đến nay vẫn chưa 
được công nhận là lực lượng chính 
thức do nhiều lý do, nhiều tỉnh/thành 
cho rằng, họ vẫn chưa tuân thủ các 
điều kiện, tiêu chí về BVMT [4].

Từ những tìm hiểu và phân tích vai 
trò của lực lượng thu gom rác thải tự 
do, các tổ chức xã hội, quốc tế, nhóm 
tác giả đưa ra một số kiến nghị, đề xuất 
với nhóm người lao động chưa được 
công nhận chính thức, cụ thể: (1) 
Trước tiên, cần xây dựng chính sách, 
ban hành các quy định để công nhận 
lực lượng thu gom rác thải tự do là lực 
lượng lao động chính thức, có vai trò 
quan trọng trong quá trình thu gom 
rác thải, phế liệu. Khi có chính sách 

công nhận chính thức, các quy định sẽ giúp họ tiếp cận với các dịch 
vụ xã hội từ việc có nơi tạm trú, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đối với 
người thu gom và đăng ký kinh doanh đối với các đầu mối, vựa thu 
gom phế liệu. (2) Góp phần quản lý tốt hơn hoạt động thu gom rác 
thải tự do. Khi được công nhận chính thức, những người hoạt động 
thu gom tự do sẽ có điều kiện đăng ký vào tổ chức, có đăng ký kinh 
doanh, khi đó các nhà quản lý sẽ dễ dàng nắm vững được đầu mối. 
Từ đó, Nhà nước hoặc các tổ chức xã hội sẽ quản lý họ tốt hơn thông 
qua việc hỗ trợ cung cấp thông tin, chính sách, thậm chí đào tạo, tập 
huấn trong việc BVMT. Tuy nhiên, cần đẩy mạnh vận động, tuyên 
truyền, giải thích để họ tham gia các tổ chức chính thức vì hiện nay 
nhiều người trong lực lượng này vẫn gặp nhiều khó khăn với các vấn 
đề liên quan đến thủ tục hành chính khi gia nhập, mất đi tính tự do 
và linh hoạt vốn có khi họ làm việc độc lập [3]. (3) Nâng cao năng lực 
cho người thu gom rác thải tự do, lực lượng thu gom rác thải tự do rất 
cần hỗ trợ từ việc cung cấp kiến thức, tập huấn kỹ năng, nâng cao thu 
nhập, vay vốn làm ăn, mở rộng sản xuất. (4) Tăng cường sự tham gia 
của lực lượng thu gom phế liệu tự do vào quá trình quản lý chất thải 
bền vững. Họ vốn là những người đã góp phần hiệu quả trong việc 
giảm phát thải, giờ đây cần thúc đẩy họ tham gia tốt hơn vào quá trình 
quản lý chất thải bền vững cùng xã hội. 

3. ÁP DỤNG MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SINH THÁI - XÃ HỘI 
NHẰM TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG THU GOM 
PHẾ LIỆU TỰ DO 

Cách tiếp cận mô hình chuyển đổi sinh thái - xã hội được nhiều 
quốc gia áp dụng trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển bền 
vững quốc gia. Các quốc gia đã nhận thức sự phát triển hài hòa giữa 
tăng trưởng kinh tế theo mô hình chuyển đổi sinh thái - xã hội gắn 
với BVMT là cơ sở để phát triển bền vững và tạo động lực để phát 
triển kinh tế tốt hơn. Đặc biệt, các quốc gia cũng nhận thức trong quá 

Chị Trần Thị Phượng (Lục Ngạn, Bắc Giang), một thành viên trong lực 
lượng thu gom phế liệu tự do (Nguồn: Nhóm tác giả)
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trình thực hiện cần sự chung tay của tất cả 
các thành viên trong xã hội, sự tham gia 
của các cộng đồng trong xã hội là động lực 
chính góp phần đưa nhanh các mục tiêu 
phát triển bền vững đi vào cuộc sống.

Để góp phần thực hiện hiệu quả quản lý 
chất thải bền vững của Việt Nam, mô hình 
chuyển đổi sinh thái - xã hội là một trong 
các cách tiếp cận phát triển mới, trong đó 
đề cập sự dịch chuyển của hệ thống xã hội, 
vốn có sự tách biệt tương đối với hệ thống 
phi chính thức, sang một hệ thống tích hợp 
hài hòa các thành phần khác nhau trong 
xã hội. Với những phân tích về mô hình 
chuyển đổi sinh thái - xã hội ở phần trên 
cũng như tìm hiểu, phân tích về lực lượng 
thu gom rác thải, phế liệu tự do, nhóm tác 
giả khuyến nghị về khả năng ứng dụng mô 
hình nhằm thúc đẩy sự tham gia của lực 
lượng này trong quản lý chất thải bền vững 
ở Việt Nam với một số nội dung: 

(i) Mô hình này có thể mang đến thành 
công nhất định về BVMT, phát triển bền 
vững. Tuy nhiên, để áp dụng cần lưu ý các 
yếu tố khác nhau về kinh tế, xã hội, đặc 
điểm văn hóa và sinh thái, điều này có thể 
làm cho nhà hoạch định chính sách gặp 
khó khăn trong việc so sánh và lựa chọn 
chính sách. 

(ii) Để đạt được mục tiêu đưa lực lượng 
thu gom rác thải, phế thải thành lực lượng 
chính trong xã hội cần phải có những đánh 
giá rõ ràng, chính xác đặc điểm, tình trạng 
của lực lượng này từ đó đưa họ vào lực 
lượng chính thức trong hệ thống quản lý 
chất thải của xã hội. 

(iii) Xây dựng hệ thống chính sách và 
pháp luật để công nhận các hoạt động liên 
quan đến thu gom chất thải có thể tái chế. 
Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người 
dân về vai trò và ý thức BVMT. Hoàn thiện 
hệ thống pháp luật về BVMT để bảo đảm 
phát triển một nền kinh tế - xã hội theo mô 
hình sinh thái - xã hội bền vững. 

(iv) Hoạch định chính sách phát triển 
bền vững dựa trên mô hình chuyển đổi 
sinh thái - xã hội được hiểu là tập hợp các 
yếu tố liên quan với nhau theo một cách có 
cấu trúc theo hướng bền vững, thích ứng 
với sự chuyển đổi sinh thái, xã hội đang 

diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Mô hình chuyển đổi sinh thái - xã 
hội nhấn mạnh các chức năng sinh thái cũng như sự thay đổi 
cấu trúc kinh tế - xã hội chính là các điều kiện tiên quyết để bảo 
đảm phát triển bền vững. Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách 
phát triển bền vững cần phải nắm rõ cách thức áp dụng, từ nhận 
thức toàn diện, tư duy ra quyết định hệ thống và mô hình khả thi. 
Trong bối cảnh gia tăng biến đổi khí hậu thay đổi nhanh chóng, 
chính sách cần linh hoạt, dễ dàng thích nghi để cập nhật, cải tiến 
liên tục. 

(v) Hỗ trợ mạng lưới liên kết lực lượng thu gom phế liệu tự do 
với các thành phần khác trong xã hội.

Từ việc phân tích mô hình chuyển đổi sinh thái - xã hội với 
những ưu điểm, hạn chế cũng như thách thức phải đối mặt cho 
thấy, để đạt được mục tiêu đưa lực lượng thu gom vào hệ thống 
quản lý chất thải bền vững, gợi ý cần thực hiện kết hợp đồng bộ 
một số giải pháp:

Trước tiên, ở cấp Trung ương, Chính phủ cần xây dựng chính 
sách để công nhận lực lượng thu gom phế liệu tự do là lực lượng 
chính thức trong việc tham gia quản lý chất thải bền vững. Để 
thực hiện, Chính phủ cần thúc đẩy sự hình thành các liên kết, 
hợp tác giữa các bên từ cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, tổ chức 
quốc tế, doanh nghiệp, người dân, cơ sở đào tạo cùng hướng tới 
việc hỗ trợ lực lượng thu gom phế liệu tự do. Cụ thể hơn, Chính 
phủ đưa ra các chính sách ưu đãi để doanh nghiệp sản xuất theo 
nguyên tắc giảm thiểu ô nhiễm, khuyến khích sử dụng và tái sử 
dụng sản phẩm tái chế. Đặc biệt, Chính phủ cần xây dựng một 

Lực lượng thu gom ve chai chủ yếu là nữ giới
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cơ chế phối hợp, đối thoại chia sẻ thông tin và cam kết 
hành động chung, kết hợp với cơ chế chỉ đạo, giám 
sát việc thực hiện, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa 
phương nhằm tránh tình trạng chồng chéo.

Mô hình chuyển đổi sinh thái - xã hội sẽ đạt được 
hiệu quả nhất khi ứng dụng ở tầm trung mô và vi mô. 
Ở cấp địa phương, chính quyền địa phương cần đưa 
ra quy định cụ thể hóa các giá trị, đưa ra các chuẩn 
mực để giúp lực lượng thu gom phế liệu chuyển đổi 
kiến thức đạt được kết quả như mong muốn. Để thực 
hiện, các thành phần trong xã hội cùng tham gia như 
các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ 
chức xã hội, người dân cùng hành động tích cực với 
chính quyền địa phương để giải quyết hiệu quả các vấn 
đề kinh tế, xã hội, môi trường, thúc đẩy thực hiện mục 
tiêu này.

Ngoài ra, nhằm góp phần đạt hiệu quả hơn nữa 
thực hiện mục tiêu chuyển đổi lực lượng thu gom 
phế liệu tự do thành lực lượng chính thức tham gia 
quản lý chất thải bền vững, cần sự tham gia trực tiếp 
của người thu gom phế liệu, các hộ gia đình, đầu mối 
thu gom, vựa thu gom phế liệu. Đây chính là quy mô 
thực hiện ở tầm vi mô. Các đối tượng này chính là 
lực lượng trực tiếp chịu ảnh hưởng của sự chuyển 
đổi sinh thái - xã hội, nhưng cũng chính họ sẽ là 
các nhân tố tích cực để đẩy mạnh chuyển đổi sinh 
thái - xã hội. Lựa chọn mô hình này, các đối tượng 
cần phải tham gia và cam kết thực hiện theo các tiêu 
chuẩn để thay đổi dần mô hình truyền thống và trở 
thành lực lượng chính thức trong quá trình quản lý 
chất thải của Việt Nam.

Từ việc tìm hiểu và phân tích mô hình chuyển đổi 
sinh thái - xã hội, bài viết đề xuất những ưu điểm và 
thách thức khi ứng dụng cách tiếp cận này để có thể 
gợi ý cho các nhà quản lý quyết định xây dựng chính 
sách phát triển quản lý chất thải của Việt Nam, đặc biệt 
ứng dụng trong việc thúc đẩy lực lượng lao động thu 
gom phế liệu tự do trở thành lực lượng chính thức, góp 
phần quan trọng trong việc quản lý chất thải của Việt 
Nam. Tuy nhiên, cần có nghiên cứu sâu hơn nữa để có 
thể đưa ra những tiêu chí triển khai trên quy mô toàn 
xã hội. Nhóm tác giả đề xuất các nghiên cứu tiếp theo 
để đẩy mạnh vai trò lực lượng thu gom phế liệu tự do 
trở thành lực lượng chính thức thực hiện dịch vụ công 
trong xã hội, tiếp tục góp phần chính trong quá trình 
quản lý rác thải bền vững tại Việt Nam. 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả chân thành cảm ơn chị 
Trần Thị Phượng (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). 
Công việc và cuộc đời của chị là nguồn cảm hứng cho 
nhóm tác giả viết bài này.
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